
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC (MẪU SỐ 03)
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum trong kỳ hệ thống

hóa năm 2019-2023

STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu
lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1 Quyết định
28/2014/QĐ-
UBND; ngày
06/5/2014

Về việc quy định bảng giá tính lệ phí
trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe
máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ tại Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày
13/7/2020 của UBND tỉnh

24-07-2020

2 Quyết định
55/2014/QĐ-
UBND ngày
06/10/2014

về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính
lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô
tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ tại Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày
13/7/2020 của UBND tỉnh

24-07-2020

3 Quyết định
56/2015/QĐ-
UBND; ngày
29/12/2015

về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính
lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô
tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ tại Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày
13/7/2020 của UBND tỉnh

24-07-2020

4 Quyết định
31/2017/QĐ-
UBND ngày
28/06/2017

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng
máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức,
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm
vi quản lý của tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày
13/7/2020 của UBND tỉnh

24-07-2020

5 Quyết định
26/2010/QĐ-
UBND ngày
10/6/2010

Về việc ban hành bảng giá cây đứng gỗ
tròn khai thác từ rừng tự nhiên;

Được bãi bỏ tại Quyết định số
22/2020/QĐ-UBND ngày
13/7/2020 của UBND tỉnh

24-07-2020

6 Quyết định
01/2015/QĐ-
UBND; ngày
12/01/2015

Ban hành quy định một số nội dung về
quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đã ban hành Văn bản thay thế
tại Quyết định số 27/2020/QĐ-

UBND ngày 13/10/2020
22-10-2020
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7 Quyết định
31/2016/QĐ-
UBND; ngày
28/7/2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 15 và
bãi bỏ khoản 10 Điều 3 Quyết định số
01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01
năm 2015; bãi bỏ Điều 3 Quyết định số
51/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11
năm 2012 và Điều 3 Quyết định số
60/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10
năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum

Đã ban hành Văn bản thay thế
tại Quyết định số 27/2020/QĐ-

UBND ngày 13/10/2020
22-10-2020

8 Quyết định
07/2017/QĐ-
UBND; ngày
15/02/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 01 năm 2015 và Quyết
định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28
tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh

Đã ban hành Văn bản thay thế
tại Quyết định số 27/2020/QĐ-

UBND ngày 13/10/2020
22-10-2020

9 Quyết định
20/2019/QĐ-
UBND; ngày
03/12/2019

Về việc Ban hành Bảng giá tính thuế
tài nguyên đối với nhóm, loại tài
nguyên có tính chất lý hóa giống nhau
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 37/2020/QĐ-UBND

ngày 17/12/2020
01-01-2021

10 Quyết định
19/2020/QĐ-
UBND; ngày
19/06/2020

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2
Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá
tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại
tài nguyên có tính chất hóa lý giống
nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 37/2020/QĐ-UBND

ngày 17/12/2020
01-01-2021

11 Quyết định
37/2020/QĐ-
UBND; ngày
17/12/2020

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên
đối với nhóm, loại tài nguyên có tính
chất lý hóa giống nhau năm 2021 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 46/2021/QĐ-UBND

ngày 21/12/2021
01-01-2022
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12 Quyết định
46/2020/QĐ-
UBND; ngày
31/12/2020

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm
2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 52/2021/QĐ-UBND

ngày 31/12/2021
01-01-2022

13 Quyết định
22/2021/QĐ-
UBND; ngày
01/07/2021

Sửa đổi phụ lục I ban hành kèm theo
Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND
ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng
giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm,
loại tài nguyên có tính chất lý hóa
giống nhau năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 46/2021/QĐ-UBND

ngày 21/12/2021
01-01-2022

14 Quyết định
46/2021/QĐ-
UBND; ngày
21/12/2021

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên
đối với nhóm, loại tài nguyên có tính
chất lý hóa giống nhau năm 2022 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 48/2022/QĐ-UBND

ngày 21/12/2022
01-01-2023

15 Quyết định
47/2021/QĐ-
UBND; ngày
23/12/2021

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên
đối với sản phẩm rừng tự nhiên và
Bảng giá tính thuế các loại lâm sản
rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn
tỉnh Kon Tum năm 2022

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 46/2022/QĐ-UBND

ngày 20/12/2022
01-01-2023

16 Quyết định
52/2021/QĐ-
UBND; ngày
31/12/2021

Quy định hê ̣số điều chỉnh gia ́đất năm
2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 49/2022/QĐ-UBND

ngày 21/12/2022
01-01-2023
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17 Quyết định
 18/2016/QĐ-
UBND; ngày
13/5/2016

về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt
dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử
dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì
hoạt động thường xuyên của các cơ
quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng
vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp
công lập, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp.

Đã ban hành Văn bản bãi bỏ
tại Quyết định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 17/8/2022
17-08-2022

18 Quyết định
35/2020/QĐ-
UBND ngày
11/12/2020

Quy định mức trích, tỷ lệ phân chia
kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đã ban hành Văn bản bãi bỏ
tại Quyết định số 36/2023/QĐ-

UBND ngày 03/7/2023
13-07-2023

19 Quyết định
46/2022/QĐ-
UBND ngày
20/12/2022

V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài
nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên
và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản
rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn
tỉnh Kon Tum năm 2023

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 65/2023/QĐ-UBND

ngày 05/12/2023
01-01-2024

20 Quyết định
48/2022/QĐ-
UBND ngày
21/12/2022

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài
nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên
có tính chất lý hóa giống nhau năm
2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 63/2023/QĐ-UBND

ngày 20/11/2023
01-01-2024

21 Quyết định
49/2022/QĐ-
UBND ngày
21/12/2022

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm
2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đã ban hành mới tại Quyết
định số 66/2023/QĐ-UBND

ngày 20/12/2023
01-01-2024
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22 Chỉ thị 13/CT-UB ngày
26/11/1991

V/v sắp xếp lại sản xuất kinh doanh và
giao vốn cho các doanh nghiệp quốc
doanh trong toàn tỉnh.

Theo QĐ số 431/QĐ-UB
ngày 13/6/2000 của UBND

tỉnh Kon Tum; Đề nghị bãi bỏ
theo QĐ số 668/QĐ-UB ngày
29/3/1999 của UBND tỉnh

Kon Tum

13-06-2000

23 Chỉ thị 21/CT-UB ngày
23/03/1992

V/v trích lập, quản lý và sử dụng vốn
đầu tư XDCB của các đơn vị sản xuất
kinh doanh.

Theo QĐ số 222/QĐ- UBND
ngày 24/4/2014 của UBND
tỉnh V/v công bố kết quả rà
soát, hệ thống hóa VBQPPL
kỳ đầu do HĐND, UBND
tỉnh KT ban hành từ tháng
10/1991 đến hết ngày

31/12/2013

24-04-2014

24 Chỉ thị 16/CT-UB ngày
14/06/1995

V/v thực hiện bảo hiểm tài sản các
doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị
hành chính sự nghiệp.

Theo QĐ số 222/QĐ- UBND
ngày 24/4/2014 của UBND
tỉnh V/v công bố kết quả rà
soát, hệ thống hóa VBQPPL
kỳ đầu do HĐND, UBND
tỉnh KT ban hành từ tháng
10/1991 đến hết ngày

31/12/2013

24-04-2014
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25 Chỉ thị 24/1998/CT-UB
ngày 15/7/1998

V/v quản lý trích nộp và sử dụng khấu
hao cơ bản tài sản cố định tại doanh
nghiệp Nhà nước địa phương.

Theo QĐ số 222/QĐ- UBND
ngày 24/4/2014 của UBND
tỉnh V/v công bố kết quả rà
soát, hệ thống hóa VBQPPL
kỳ đầu do HĐND, UBND
tỉnh KT ban hành từ tháng
10/1991 đến hết ngày

31/12/2013; Đề nghị sửa đổi,
bổ sung hoặc bãi bỏ theo QĐ

số 2190/QĐ-UB ngày
10/09/1999 của UBND tỉnh

Kon Tum

24-04-2014

26 Quyết định 224/1998/QĐ-UB
ngày 20/02/1998

V/v ban hành bảng quy định tạm thời
đấu thầu mua sắm, sử dụng thông tin
về giá để mua sắm tài sản, đồ dùng,
trang thiết bị, phương tiện làm việc đối
với các cơ quan, doanh nghiệp Nhà
nước.

Theo kết quả công bố tại QĐ
số 222/QĐ- UBND ngày
24/4/2014 của UBND tỉnh;
Theo QĐ số 15/2001/QĐ-UB
ngày 16/04/2001 của UBND
tỉnh Kon  Tum V/v ban hành
bản quy định về các hình thức
mua sắm đồ dùng, vật tư,
trang thiết bị, phương tiện

làm việc đối với các cơ quan
nhà nước, lực lượng vũ trang,
Đảng, đoàn thể và doanh
nghiệp nhà nước thuộc tỉnh

quản lý có sử dụng nguồn vốn
ngân sách nhà nước; Thay thế

QĐ số 951/QĐ-UB ngày
21/6/1997 của UBND tỉnh

24-04-2014
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27 Quyết định 08/2001/QĐ-UB
ngày 14/03/2001

V/v Ban hành quy chế quản lý, thu nộp
và sử dụng Quỹ Hỗ trợ Sắp xếp và Cổ
phần hoá DNNN địa phương

Đã công bố hết hiệu lực tại
STT 31 Phụ lục I ban hành
kèm theo Quyết định số
73/QĐ-UBND ngày

29/01/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Kon Tum; Theo
QĐ số 13/2020/QĐ-UBND
ngày 22/4/2020 của UBND
tỉnh bãi bỏ một số văn bản
quy phạm pháp luật do Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum

ban hành

29-01-2021

28 Quyết định 15/2001/QĐ-UB
ngày 16/4/2001

V/v Ban hành bản quy định về các hình
thức mua sắm đồ dùng vật tư, trang
thiết bị, phương tiện làm việc đối với
cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang,
Đảng, Đoàn thể và DNNN thuộc tỉnh
quản lý có sử dụng nguồn vốn ngân
sách Nhà nước.

Theo kết quả công bố tại QĐ
số 222/QĐ- UBND ngày
24/4/2014 của UBND tỉnh;
Theo QĐ số 10/2005/QĐ-UB
ngày 10/3/2005 của UBND
tỉnh V/v ban hành bản quy
định các hình thức mua sắm
đồ dùng vật tư, trang thiết bị,
phương tiện làm việc đối với
cơ quan Nhà nước, Đảng,

Đoàn thể, lực lượng vũ trang
và DNNN thuộc tỉnh quản lý
có sử dụng nguồn vốn ngân
sách Nhà nước; Thay thế QĐ
số 224/1998/QĐ-UB, ngày
20/02/1998 của UBND tỉnh

24-04-2014
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29 Quyết định 14/2005/QĐ-UB
ngày 19/4/2005

V/v ban hành quy định tạm thời về quy
trình quản lý việc sử dụng, mua sắm,
sửa chữa và thanh lý xe ô tô con trong
các đơn vị HCSN và DNNN

Theo kết quả công bố tại QĐ
số 222/QĐ- UBND ngày
24/4/2014 của UBND tỉnh;

Theo Quyết định số
34/2010/QĐ-UBND, ngày
25/8/2010 của UBND tỉnh
KT Về việc ban hành quy
định về quy trình mua sắm,
sửa chữa và thanh lý xe ô tô
công trong các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp, ban
quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình của nhà
nước, các công ty do nhà

nước làm chủ sở hữu và các
đơn vị khác thụ hưởng ngân
sách tỉnh thuộc phạm vi quản

lý của tỉnh

24-04-2014
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30 Quyết định
74/2005/QĐ-
UBND ngày
01/12/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định các hình thức mua sắm
đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương
tiện làm việc đối với các cơ quan Nhà
nước, lực lượng vũ trang, Đảng, Đoàn
thể và doanh nghiệp Nhà nước thuộc
tỉnh quản lý có sử dụng nguồn vốn
ngân sách Nhà nước được ban hành
kèm theo Quyết định số: 10/2005/QĐ-
UB ngày 10/3/2005 của UBND tỉnh
Kon Tum

Theo kết quả công bố tại QĐ
số 222/QĐ- UBND ngày
24/4/2014 của UBND tỉnh;

Theo Quyết định số
34/2010/QĐ-UBND, ngày
25/8/2010 của UBND tỉnh
KT Về việc ban hành quy
định về quy trình mua sắm,
sửa chữa và thanh lý xe ô tô
công trong các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp, ban
quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình của nhà
nước, các công ty do nhà

nước làm chủ sở hữu và các
đơn vị khác thụ hưởng ngân
sách tỉnh thuộc phạm vi quản

lý của tỉnh

24-04-2014

31 Quyết định 16/2000/QĐ-UB
ngày15/5/2000 Quyết định

Đã được bãi bỏ tại Quyết
định số 22/2018/QĐ-UBND
ngày 24/7/2018 của UBND

tỉnh

24/7/2018

32 Quyết định
44/2015/QĐ-
UBND ngày
19/10/2015

Quyết định

Đã được thay thế tại Quyết
định số  09/2022/QĐ-UBND
ngày 27/05/2022 của UBND

tỉnh

06-10-2022

33 Nghị quyết
77/2016/NQ-
HĐND ngày
9/12/2016

Về  phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

Thay thế bằng Nghị quyết
28/2020/NQ-HĐND về phí
và lệ phí trên địa bàn tỉnh

Kon Tum

23-07-2020

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



34 Nghị quyết
07/2017/NQ-
HĐND ngày
21/07/2017

NQ quy định về bố trí sử dụng phí
BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên
địa bàn

Đã được bãi bỏ bởi Nghị
quyết số 35/2020/NQ-HĐND
ngày 14 tháng 7 năm 2020
của Hội đồng nhân dân tỉnh
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị
quyết, nội dung trong Nghị
quyết do Hội đồng nhân dân
tỉnh Kon Tum ban hành.

23-07-2020

35 Nghị quyết
12/2018/NQ-
HĐND ngày
19/07/2018

Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 5, Điều
4, Chương II Quy định ban hành kèm
theo Nghị quyết số 67/2016/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh
Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã
được quy định trong văn bản
(công bố hết hiệu lực tại

Quyết định số 47/QĐ-UBND
ngày 27/01/2022)

 01/01/2022

36 Nghị quyết
20/2018/NQ-
HĐND ngày
19/7/2018

Quy định về các nhiệm vụ chi bảo vệ
môi trường của ngân sách địa phương
cho các cấp ngân sách địa phương trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thay thế bằng NQ số
69/2023/NQ-HĐND ngày
10/12/2023 của HĐND về
phân định các nhiệm vụ chi
bảo vệ môi trường trên địa

bàn tỉnh Kon Tum

20/12/2023

37 Nghị quyết
08/2017/NQ-
HĐND ngày
21/7/2017

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối
với khai thác khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Kon Tum.

Thay thế bằng NQ số
46/2023/NQ-HĐND ngày
01/11/2023 của HĐND tỉnh
Quy định mức thu, đơn vị
tính phí bảo vệ môi trường
đối với khai thác khoáng sản
trên địa bàn tỉnh kon tum

11-11-2023
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38 Nghị quyết
42/2018/NQ-
HĐND ngày
13/12/2018

Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước cho các cấp ngân sách trên địa
bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 -
2020

Hết thời hạn có hiệu lực đã
được quy định trong văn bản
(công bố hết hiệu lực tại

Quyết định số 47/QĐ-UBND
ngày 27/01/2022)

01-01-2022

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT Tên loại văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,

năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực

Ngày hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

Không có
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC (MẪU SỐ 04)
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum trong kỳ hệ

thống hóa năm 2019-2023

STT Tên loại văn
bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của

văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu
lực Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực, ngưng

hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1 Quyết định 01/2020/QĐ-UBND
ngày 07/01/2020

Tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 37/2023/QĐ-
UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh

Quyết định này được sửa đổi, bổ sung tại
Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày

10/7/2023 của UBND tỉnh
20-07-2023

2 Nghị Quyết 21/2018/NQ-HĐND
ngày 19/07/2018

Tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 1 Nghị quyết số
26/2023/NQ-HĐND ngày 11/07/2023 của UBND

tỉnh

Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày

11/07/2023 của UBND tỉnh
21-07-2023

3 Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND
ngày 21/7/2014  quy
định chế độ chi đón
tiếp, thăm hỏi, chúc
mừng đối với đối

tượng do Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc cấp tỉnh,
cấp huyện thực hiện
trên địa bàn tỉnh Kon

Tum

Sửa đổi điểm 2.1, khoản 2 Điều 1và sửa đổi,
bổ sung Điều 2 của Nghị Quyết

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
23/2020/NQ-HĐND ngày

13/07/2020
23-07-2020
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4 Quyết định

42/2016/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 10
năm 2016 quy định
thu tiền bảo vệ, phát
triển đất trồng lúa

trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số
23/2020/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 09-10-2020

5 Nghị quyết

73/2020/NQ-
HĐND ngày 14

tháng 12 năm 2020
quy định mức chi
hỗ trợ, mức tặng
quà cho các đối

tượng trên địa bàn
tỉnh Kon Tum.

sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết
Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số

72/2021/NQ-HĐND ngày
14/12/2021

24/12/2021
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6 Nghị quyết

 11/2017/NQ-
HĐND ngày

21/07/2017 quy
định chế độ công
tác phí, chế độ chi
tổ chức hội nghị,
chế độ đón tiếp

khách nước ngoài,
chi tổ chức các hội
nghị, hội thảo quốc
tế và chi tiếp khách
trong nước áp dụng
trên địa bàn tỉnh

Kon Tum

Sửa đổi, bổ sung điều 1 của Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
46/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 19/12/2019
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7 Quyết định

15/2018/QĐ-
UBND ngày 23
tháng 5 năm 2018
Quy chế quản lý và
sử dụng nguồn vốn

ngân sách địa
phương ủy thác qua
Ngân hàng Chính
sách xã hội để cho
vay đối với người
nghèo và các đối
tượng chính sách
khác trên địa bàn
tỉnh Kon Tum

Sửa đổi, bổ sung điều 5, điều 6 và tổ chức
thực hiện trong quy chế quản lý và sử dụng
nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác
qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay
đối với người nghèo và các đối tượng chính
sách khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số
17/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 22-05-2020
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8 Nghị quyết

58/2021/NQ-
HĐND ngày

09/12/2021  quy
định các nguyên

tắc, tiêu chí và định
mức phân bổ dự
toán chi thường
xuyên ngân sách
địa phương năm
2022 trên địa bàn
tỉnh kon tum quy
định mức chi hỗ
trợ, mức tặng quà
cho các đối tượng
trên địa bàn tỉnh

Kon Tum

Điểm c, điểm d, điểm g khoản 2 Điều 4; điểm
b, điểm c khoản 1 Điều 5; Tiêu đề khoản 1

Điều 7,  điểm a khoản 1 Điều 7; điểm a, điểm
c khoản 1 Điều 8; khoản 1 và khoản 2 Điều
12; điểm c khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 4,
điểm b khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 11;
cụm từ “Chi phí vận hành trụ sở Trung tâm
hành chính mới (dịch vụ điện, nước, bảo vệ,
internet) do đơn vị trực tiếp quản lý chi trả tập
trung theo nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao” tại
gạch đầu dòng thứ nhất, điểm e khoản 2 Điều

4

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
22/2023/NQ-HĐND ngày

11/07/2023
21/7/2023

9 Nghị quyết

37/2018/NQ-HĐND
ngày 13/12/2018
quy định mức chi
đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức,
viên chức trên địa
bàn tỉnh kon tum

Điều 1; điểm đ tại Khoản 2 Điều 2; Tiêu đề
của điểm m tại Khoản 2 Điều 2; điểm n

Khoản 2 Điều 2.

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
23/2023/NQ-HĐND ngày

11/07/2023
21/7/2023
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10 Nghị quyết

28/2020/NQ-HĐND
ngày 13/7/2020 về
phí và lệ phí trên địa
bàn tỉnh kon tum

(1) Mục I, Phần B, Phụ lục I;
(2) Mục III, Phần A, Phụ lục II ;
(3) Mục III, Phần B, Phụ lục II;
(4) Thay thế cụm từ “giao dịch bảo đảm”
bằng cụm từ “biện pháp bảo đảm” tại Phần E,
Phụ lục I;
(5) Bãi bỏ Lệ phí đăng ký cư trú quy định tại
Mục I, Phần A, Phụ lục II.

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
24/2023/NQ-HĐND ngày

11/07/2023
21/7/2023

11 Nghị quyết

79/2021/NQ-HĐND
ngày 14/12/2021

ban hành danh mục
chi tiết dịch vụ sự
nghiệp công sử

dụng ngân sách nhà
nước trên địa bàn
tỉnh kon tum

(1) Phụ lục V: Danh mục dịch vụ sự nghiệp
công sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực
văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;. Phụ lục
VIII: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng ngân sách nhà nước thuộc Lĩnh vực kinh
tế; Phụ lục XI: Danh mục dịch vụ sự nghiệp
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Lĩnh
vực Nội vụ.
(2) 1. Các Danh mục dịch vụ thuộc lĩnh vực lý
lịch tư pháp tại Mục 2 của Phụ lục IX quy
định tại khoản 9 Điều 2.; 2. Các Danh mục
dịch vụ thuộc lĩnh vực công chứng, chứng
thực tại Mục 4 của Phụ lục IX quy định tại
khoản 9 Điều 2.

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
25/2023/NQ-HĐND ngày

11/07/2023
21/7/2023

Tổng số: 11 văn bản
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC (MẪU SỐ 05)

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum trong kỳ hệ thống hóa năm 2019-2023

STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Thời điểm có hiệu lực Ghi chú

1 Quyết định
03/2019/QĐ-

UBND;
25/02/2019

Quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí
quản lý, xử lý tài sản được xác lập
quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn
tỉnh Kon Tum

10-03-2019 Còn hiệu lực

2 Quyết định
19/2019/QĐ-

UBND;
22/11/2019

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử
dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Kon Tum

01-12-2019

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày
15/01/2024 về việc đính chính các
Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum ban hành

3 Quyết định
09/2019/QĐ-

UBND;
28/05/2019

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử
dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon
Tum

06-06-2019

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày
15/01/2024 về việc đính chính các
Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum ban hành

4 Quyết định
23/2019/QĐ-

UBND;
15/12/2019

Bổ sung định mức sử dụng xe ô tô
phục vụ công tác chung của các cơ
quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

26-12-2019

5 Quyết định
01/2020/QĐ-

UBND;
07/01/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử
dụng diện tích chuyên dùng của các
cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn,
định mức sử dụng công trình sự
nghiệp của các đơn vị sự nghệp công
lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Kon Tum

16-01-2020

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày
15/01/2024 về việc đính chính các
Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum ban hành
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6 Quyết định
06/2020/QĐ-

UBND;
13/02/2020

Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử
dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
quy định tại Quyết định số
09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban
nhân dân tỉnh

22-02-2020

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày
15/01/2024 về việc đính chính các
Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum ban hành

7 Nghi quyết
21/2020/NQ-

HĐND;
13/07/2020

Phân cấp thẩm quyền quyết định việc
khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ
tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý
của tỉnh Kon Tum

23-07-2020 Còn hiệu lực

8 Quyết định
27/2020/QĐ-

UBND;
13/10/2020

Ban hành quy định một số nội dung
về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

22-10-2020 Còn hiệu lực

9 Quyết định
30/2020/QĐ-

UBND;
10/11/2020

Ban hành biểu giá nước sạch sinh
hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 22-11-2020 Còn hiệu lực

10 Quyết định
33/2020/QĐ-

UBND;
18/11/2020

Ban hành danh mục tài sản cố định
đặc thù; danh mục, thời gian sử
dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định
vô hình thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh Kon Tum

28-11-2020 Còn hiệu lực

11 Quyết định
42/2020/QĐ-

UBND;
21/12/2020

Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử
dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
quy định tại Quyết định số
09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5
năm 2019 và Quyết định số
06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng
02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh

30-12-2020 Còn hiệu lực
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12 Quyết định 11/2021/QĐ-
UBND;  13/4/2021

Ban hành biểu giá nước sạch sinh
hoạt do Nhà máy cấp nước khu trung
tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ
Y, huyện Ngọc Hồi và Nhà máy cấp
nước thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum cung cấp

23-04-2021 Còn hiệu lực

13 Quyết định
29/2021/QĐ-

UBND;
19/08/2021

Quy định tài sản có giá trị lớn sử
dụng vào mục đích kinh doanh, cho
thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon
Tum.

29-08-2021 Còn hiệu lực

14 Quyết định
38/2021/QĐ-

UBND;
18/11/2021

Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định
mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon
Tum quy định tại Quyết định số
19/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng
11năm 2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum

28-11-2021 Còn hiệu lực
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15 Quyết định
26/2022/QĐ-

UBND;
17/08/2022

Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
về việc phân cấp thẩm định, phê
duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn
nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa,
dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước
nhằm duy trì hoạt động thường
xuyên của các cơ quan Nhà nước,
đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân
dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã
hội - nghề nghiệp.

17-08-2022 Còn hiệu lực

16 Quyết định
31/2022/QĐ-

UBND;
30/08/2022

Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử
dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
quy định tại Quyết định số
09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5
năm 2019, Quyết định số
06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng
02 năm 2020 và Quyết định số
42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng
12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum

09-09-2022
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17 Quyết định
36/2023/QĐ-

UBND;
03/07/2023

Bãi bỏ Quyết định số 35/2020/QĐ-
UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
về việc quy định mức trích, tỷ lệ
phân chia kinh phí tổ chức thực hiện
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
tỉnh Kon Tum

13-07-2023

18 Quyết định
37/2023/QĐ-

UBND;
10/7/2023

Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định
mức sử dụng diện tích chuyên dùng
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu
chuẩn, định mức sử dụng công trình
sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Kon Tum quy định tại Phụ lục I và
Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết
định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07
tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum

20-07-2023

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày
15/01/2024 về việc đính chính các
Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh

Kon Tum ban hành

19 Nghị quyết
26/2023/NQ-

HĐND;
11/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định về phân cấp quản lý tài sản
công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Kon Tum ban hành kèm theo Nghị
quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày
19 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum

21-07-2023 Còn hiệu lực

20 Quyết định
63/2023/QĐ-

UBND;
20/11/2023

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế
tài nguyên đối với nhóm, loại tài
nguyên có tính chất lý hóa giống
nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

01-01-2024 Còn hiệu lực
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21 Quyết định 65/2023/QĐ-UBND;
05/12/2023

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên
đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng
giá tính thuế các loại lâm sản rừng
trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon
Tum năm 2024

01-01-2024 Còn hiệu lực

22 Quyết định 66/2023/QĐ-UBND;
20/12/2023

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm
2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 01-01-2024 Còn hiệu lực

23 Quyết định
08/2017/QĐ-
UBND ngày
21/7/2017

Về việc ban hành Quy chế Giám sát
tài   chính,   đánh   giá   hiệu   quả   hoạt
động và công khai thông tin tài chính
của Công ty TNHH MTV và Công ty
cổ phần có vốn Nhà nước do UBND
tỉnh Kon Tum làm đại  diện chủ sở
hữu

21-07-2017 Còn hiệu lực

24 Quyết định
09/2022/QĐ-
UBND ngày
27/5/2022

Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết
toán vốn đầu tư công theo niên độ
của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp
huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét
duyệt, thẩm định và ra thông báo
thẩm định quyết toán vốn đầu tư
công theo niên độ thuộc ngân sách
của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

08-06-2022 Còn hiệu lực

25 Quyết định
39/2022/QĐ-
UBND ngày
25/11/2022

Quy   định   về   quản   lý,   thanh   toán,
quyết   toán  vốn  đầu   tư  nguồn  ngân
sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các
dự án, công trình theo định mức hỗ
trợ   (bằng   hiện   vật   hoặc   bằng   tiền)
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

06-12-2022 Còn hiệu lực
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26 Nghị quyết
07/2014/NQ-
HĐND ngày
21/7/2014

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp,
thăm hỏi, chúc mừng đối với một số
đối   tượng   do  Ủy  ban  Mặt   trận  Tổ
quốc cấp  tỉnh,  cấp huyện  thực hiện
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/7/2014 Còn hiệu lực

27 Nghị quyết
05/2016/NQ-
HĐND ngày
06/05/2016

Về dừng thu phí sử dụng đường bộ
đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh
Kon Tum

01/01/2016 Còn hiệu lực

28 Nghị quyết
62/2016/NQ-
HĐND ngày
19/08/2016

Về bãi bỏ Phí sử dụng bãi gỗ và lâm
sản nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế
Bờ Y và các của khẩu phụ của tỉnh
Kon Tum

29/8/2016 Còn hiệu lực

29 Quyết định
42/2016/QĐ-
UBND ngày
06/10/2016

Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển
đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

16-10-2016 Còn hiệu lực

30 Nghị quyết
22/2017/NQ-
HĐND ngày
9/12/2016

Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội
dung trong các Nghị quyết do
HĐND tỉnh Kon Tum ban hành

31-07-2017 Còn hiệu lực

31 Nghị quyết
11/2017/NQ-
HĐND ngày
21/07/2017

NQ quy định chế độ công tác phí,
chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ
đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ
chức các hội nghị hội thảo quốc tế và
chi tiếp khác trong nước áp dụng trên
địa bàn tỉnh

31/7/2017 Còn hiệu lực

32 Nghị quyết
16/2017/NQ-
HĐND ngày
21/07/2017

NQ quy định chi bồi dưỡng đối với
người làm nhiệm vụ tiếp công dân
xử lý đơn khiếu nại tố cáo

31/7/2017 Còn hiệu lực

33 Nghị quyết
14/2017/NQ-
HĐND ngày
21/07/2017

NQ quy định nội dung, mức chi đảm
bảo hoạt động giám sát, phản biện xã
hội của Ủy ban Mặt trận TQVN tổ
chức chính trị - XH các cấp`

31/7/2017 Còn hiệu lực
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34 Nghị quyết
18/2017/NQ-
HĐND ngày
21/07/2018

NQ quy định mức trích từ các khoản
thu hồi phát hiện qua công tác thanh
tra đã thực nộp vào ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/7/2017 Còn hiệu lực

35 Nghị quyết
15/2018/NQ-
HĐND ngày
19/07/2018

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt
động của Ban Thanh tra nhân dân
cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29-07-2018 Còn hiệu lực

36 Nghị quyết
16/2018/NQ-
HĐND ngày
19/07/2018

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp
xã và Ban công tác Mặt trận ở khu
dân cư thực hiện cuộc vân động
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh" trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.

29-07-2018 Còn hiệu lực

37 Nghị quyết
17/2018/NQ-
HĐND ngày
19/07/2018

Quy định mức chi tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29-07-2018 Còn hiệu lực

38 Nghị quyết
19/2018/NQ-
HĐND ngày
19/07/2018

Quy định nội dung và mức chi thực
hiện các cuộc Điều tra thống kê
do ngân sách địa phương đảm bảo
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29-07-2018 Còn hiệu lực

39 Nghị quyết
22/2018/NQ-
HĐND ngày
19/07/2018

Quy định thời gian gửi báo cáo kế
hoạch tài chính 05 năm địa phương,
kế hoạch đầu tư công trung hạn 05
năm địa phương; kế hoạch tài chính
– ngân sách nhà nước 03 năm địa
phương, dự toán, phân bổ ngân sách
địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và
định mức phân bổ ngân sách địa
phương và hệ thống các biểu mẫu
liên quan.

29-07-2018 Còn hiệu lực
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40 Quyết định
26/2018/QĐ-
UBND ngày
09/10/2018

Ban hành Quy định đối tượng, một
số mức chi, mức hỗ trợ từ nguồn
kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

20-10-2018 Còn hiệu lực

41 Nghị quyết
37/2018/NQ-
HĐND ngày
13/12/2018

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức trên địa
bàn tỉnh Kon Tum

23-12-2018 Còn hiệu lực

42 Nghị quyết
39/2018/NQ-
HĐND ngày
13/12/2018

Quy định nội dung, mức chi hoạt
động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp
tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt
trận  Tổ quốc Việt Nam cấp huyện
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

23-12-2018 Còn hiệu lực

43 Nghị quyết
41/2018/NQ-
HĐND ngày
13/12/2018

Quy định mức chi thực hiện các
nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu
ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng
trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

23-12-2018 Còn hiệu lực

44 Nghị quyết
46/2019/NQ-
HĐND ngày
9/12/2019

Sửa   đổi,   bổ   sung   điều   1   NQ   số
11/2017/NQ-HĐND   ngày
21/07/2017 của HĐND quy định chế
độ công tác phí, chế độ chi tổ chức
hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước
ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội
thảo quốc tế và chi tiếp khách trong
nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

19/12/2019 Còn hiệu lực
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45 Nghị quyết
57/2019/NQ-
HĐND ngày
9/12/2019

Quy định nội dung và mức chi thực
hiện đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến
năm   2025"   trên   địa   bàn   tỉnh   Kon
Tum

20/12/2019 Còn hiệu lực

46 Nghị quyết
67/2019/NQ-
HĐND ngày
9/12/2019

Nghị quyết thông qua Đề án cho vay
tiêu   dùng   từ   nguồn   vốn   ngân   sách
địa phương ủy thác sang Ngân hàng
Chính   sách   xã   hội,   góp   phần   ngăn
chặn,   đẩy   lùi   hoạt   động   "Tín  dụng
đen" trên đại bàn tỉnh Kon Tum.

01-10-2020 Còn hiệu lực

47 Quyết định
22/2019/QĐ-
UBND ngày
9/12/2019

Quy định đối tượng khách được mời
cơm đối với từng loại hình cơ quan
thuộc tỉnh Kon Tum

20/12/2019 Còn hiệu lực

48 Nghị quyết
11/2020/NQ-
HĐND ngày
17/4/2020

Nghị  quyết  Quy định nội  dung chi,
mức   chi   từ   nguồn   ngân   sách   nhà
nước   hỗ   trợ   cho   các   hoạt   động
khuyến  nông   áp   dụng   trên   địa   bàn
tỉnh Kon Tum.

27/4/2020 Còn hiệu lực

49 Nghị quyết
20/2020/NQ-
HĐND ngày
13/7/2020

Quy định mức chi  và việc sử dụng
kinh phí thực hiện công tác thăm dò,
khai   quật   khảo   cổ   từ   nguồn   ngân
sách nhà nước áp dụng trên địa bàn
tỉnh Kon Tum

23/7/2020 Còn hiệu lực

50 Nghị quyết
22/2020/NQ-
HĐND ngày
13/7/2020

Quy   định   mức   chi   xây   dựng   tiêu
chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật
địa   phương   trên   địa   bàn   tỉnh  Kon
Tum

23/7/2020 Còn hiệu lực
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51 Nghị quyết
23/2020/NQ-
HĐND ngày
13/7/2020

Sửa  đổi,   bổ   sung  một   số  Điều  của
Nghị   quyết   số   07/2014/NQ-HĐND
ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về Quy định chế
độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng
đối với một số đối tượng do Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện
thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

23/7/2020 Còn hiệu lực

52 Nghị quyết
28/2020/NQ-
HĐND ngày
13/7/2020

Nghị quyết Về phí và lệ phí trên địa
bàn tỉnh Kon Tum 23/7/2020 Còn hiệu lực

53 Nghị quyết
34/2020/NQ-
HĐND ngày
13/7/2020

Nghị   quyết  Quy  định  mức   chi   cho
công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi
chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại
Nghị   định   số  09/2013/NĐ-CP  ngày
11   tháng   01   năm   2013   của   Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Phòng chống mua bán
người trên địa bàn tỉnh Kon Tum

23/7/2020 Còn hiệu lực

54 Nghị quyết
73/2020/NQ-
HĐND ngày
14/12/2020

Quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng
quà cho các đối   tượng trên địa bàn
tỉnh Kon Tum

24/7/2020 Còn hiệu lực

55 Quyết định
05/2020/QĐ-
UBND ngày
10/2/2020

Phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng
từ nguồn vốn ngân sách địa phương
ủy thác sang Ngân hàng Chính sách
xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi
hoạt   động   "tín   dụng   đen"   trên   địa
bàn tỉnh Kon Tum

19/2/2020 Còn hiệu lực
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56 Quyết định
17/2020/QĐ-
UBND ngày
12/5/2020

Sửa   đổi,   bổ   sung  một   số   điều   của
Quy chế quản lý và sử dụng nguồn
vốn  ngân   sách  địa  phương  ủy   thác
qua Ngân hàng Chính sách xã hội để
cho vay đối với người nghèo và các
đối   tượng  chính   sách  khác   trên  địa
bàn   tỉnh   Kon   Tum   ban   hành   kèm
theo   Quyết   định   số   15/2018/QĐ-
UBND ngày  23   tháng  5  năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh

22/5/2020 Còn hiệu lực

57 Quyết định
20/2020/QĐ-
UBND ngày
24/6/2020

Về   việc   phân   cấp   công   tác   thẩm
định, phê duyệt dự toán chi phí lập
các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm
vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.

07-03-2020 Còn hiệu lực

58 Quyết định
23/2020/QĐ-
UBND ngày
25/8/2020

Về   việc   sửa   đổi,   bổ   sung   Điều   1
Quyết   định   số   42/2016/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc
quy định thu tiền bảo vệ, phát triển
đất   trồng  lúa  trên địa bàn  tỉnh Kon
Tum

09-10-2020 Còn hiệu lực

59 Nghị quyết
57/2021/NQ-
HĐND ngày
09/12/2021

Ban   hành   Quy   định   về   phân   cấp
ngân sách  nhà  nước  tỉnh  Kon Tum
giai đoạn 2022-2025;

12-09-2021 Còn hiệu lực

60 Nghị quyết
58/2021/NQ-
HĐND ngày
09/12/2021

Ban hành Quy định các nguyên tắc,
tiêu   chí   và   định  mức   phân   bổ   chi
thường xuyên ngân sách địa phương
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

12-09-2021 Còn hiệu lực
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61 Nghị quyết
72/2021/NQ-
HĐND ngày
14/12/2021

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2
Nghị   quyết   số   73/2020/NQ-HĐND
ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi
hỗ   trợ,  mức   tặng   quà   cho   các   đối
tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24/12/2021 Còn hiệu lực

62 Nghị quyết
79/2021/NQ-
HĐND ngày
14/12/2021

Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ
sự  nghiệp  công   sử  dụng  ngân   sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24/12/2021 Còn hiệu lực

63 Nghị quyết
80/2021/NQ-
HĐND ngày
14/12/2021

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết
28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7
năm 2020 của HĐND tỉnh về phí và
lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

01-01-2022 Còn hiệu lực

64 Nghị quyết
32/2022/NQ-
HĐND ngày
12/7/2022

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết
số   28/2020/NQ-HĐND    ngày   13
tháng   7   năm   2020   của   Hội   đồng
nhân dân tỉnh về phí  và  lệ phí   trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

22/7/2022 Còn hiệu lực

65 Nghị quyết
59/2022/NQ-
HĐND ngày
29/08/2022

Quy   định   cơ   chế   huy   động   nguồn
vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp
khác thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon
Tum giai đoạn 2021-2025.

29/8/2022 Còn hiệu lực

66 Nghị quyết
90/2022/NQ-
HĐND ngày
12/12/2022

Quy định địa  bàn hạch  toán số   thu
ngân   sách   nhà   nước   từ   nguồn   thu
thuế  giá   trị  gia   tăng  khấu   trừ  công
trình  xây  dựng  cơ  bản  bằng  nguồn
vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn
tỉnh Kon Tum.

22/12/2022 Còn hiệu lực
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67 Nghị quyết
91/2022/NQ-
HĐND ngày
12/12/2022

Quy định mức chi bảo đảm cho công
tác  thỏa  thuận quốc  tế   trên địa  bàn
tỉnh Kon Tum.

22/12/2022 Còn hiệu lực

68 Nghị quyết
94/2022/NQ-
HĐND ngày
12/12/2022

Quy  định   sửa  đổi,   bổ   sung  Điều  2
Nghị   quyết   số   73/2020/NQ-HĐND
ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi
hỗ   trợ,  mức   tặng   quà   cho   các   đối
tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

22/12/2022 Còn hiệu lực

69 Quyết định
02/2023/QĐ-
UBND ngày
10/02/2023

Ban hành Quy định về cơ chế quay
vòng  một  phần  vốn  hỗ   trợ  để   luân
chuyển trong cộng đồng thực hiện dự
án,   phương   án   phát   triển   sản   xuất
cộng đồng,   thuộc các  Chương  trình
mục   tiêu  quốc  gia   giai   đoạn  2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

20/2/2023 Còn hiệu lực

70 Nghị quyết
22/2023/NQ-
HĐND ngày
11/07/2023

Sửa   đổi,   bổ   sung  một   số   điều   của
Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và
định   mức   phân   bổ   dự   toán   chi
thường xuyên ngân sách địa phương
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
ban   hành   kèm   theo  Nghị   quyết   số
58/2021/NQ-HĐND   ngày   09   tháng
12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh.

21-07-2023 Còn hiệu lực
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71 Nghị quyết
23/2023/NQ-
HĐND ngày
11/07/2023

Sửa   đổi,   bổ   sung  một   số   điều   của
Nghị   quyết   số   37/2018/NQ-HĐND
ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội
đồng   nhân   dân   tỉnh  Kon  Tum quy
định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ công chức, viên chức trên địa bàn
tỉnh Kon Tum

21-07-2023 Còn hiệu lực

72 Nghị quyết
24/2023/NQ-
HĐND ngày
11/07/2023

Sửa  đổi,   bổ   sung  một   số  nội   dung
của các Nghị quyết về phí và lệ phí
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

21-07-2023 Còn hiệu lực

73 Nghị quyết
25/2023/NQ-
HĐND ngày
11/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy
định   tại   Điều   2   Nghị   quyết   số
79/2021/NQ-HĐND   ngày   14   tháng
12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

21-07-2023 Còn hiệu lực

74 Nghị quyết
28/2023/NQ-
HĐND ngày
11/07/2023

Quy định mức hỗ trợ cho người được
phân công trực tiếp giúp đỡ người bị
áp dụng biện pháp xử lý hành chính
giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

21-07-2023 Còn hiệu lực

75 Nghị quyết
46/2023/NQ-
HĐND ngày
01/11/2023

Quy định mức  thu,  đơn vị   tính  phí
bảo vệ môi trường đối với khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh kon tum

11-11-2023 Còn hiệu lực

76 Quyết định
62/2023/QĐ-
UBND ngày
20/11/2023

Quy định quản lý,  thu chi tài chính
cho công tác tổ chức lễ hội và tiền
công đức, tài trợ cho di tích và hoạt
động   lễ   hội   trên   địa   bàn   tỉnh  Kon
Tum

30-11-2023 Còn hiệu lực
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77 Nghị quyết
69/2023/NQ-
HĐND ngày
10/12/2023

Q uy   định   về   phân   định   các
nhiệm   vụ   chi   bảo   vệ   môi
trường   trên   địa   bàn   tỉnh  Kon
Tum

20-12-2023 Còn hiệu lực
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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC Mẫu số 06
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bõ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh

vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Kon TumTừ năm 1991 đến hết năm 2023

STT Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản3

Tên gọi của
văn bản

Kiến nghị
(đình chỉ thi
hành, ngưng
hiệu lực, sửa
đổi, bổ sung,
thay thế, bãi
bỏ hoặc ban
hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến
nghị

Cơ quan/
đơn vị chủ

trì soạn
thảo

Thời hạn
xử lý hoặc
kiến nghị
xử lý/tình
hình xây

dựng

Không có
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